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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 05/10/2017  

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin của Trung tâm DBKTTVTW):
- Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng đồng bằng và khu vực ven biển có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. 

- Các khu vực khác: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.  
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 04/10 đến 19h00 ngày 05/10, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to; lượng mưa phổ biến từ 20-40mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)
	48 mm
	
	Phan Sơn ( Bình Thuận)
	49 mm

	Mỹ Lương (Phú Thọ)
	46 mm
	
	Bảo Lộc ( Lâm Đồng)
	40 mm

	Móng Cái (Quảng Ninh)
	86 mm
	
	Liên Khương (Lâm Đồng)
	65 mm

	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	49 mm
	
	Thanh Bình ( Lâm Đồng)
	73 mm

	Chí Linh (Hải Dương)
	60 mm
	
	Bến Lức (Long An)
	45 mm

	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	62 mm
	
	
	


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 05/10 đến 07h00 ngày 06/10, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, một số trạm có lượng lớn hơn như: 
	Cô Tô (Quảng Ninh)
	47 mm
	
	Mỹ Tho (Tiền Giang)
	76 mm
	

	Trị An (Đồng Nai)
	64 mm
	
	Sóc Trăng (Sóc Trăng)
	43 mm

	Vũng Tàu (B.R.Vũng Tàu)
	54 mm
	
	Bến Tre (Bến Tre)
	42 mm

	Mộc Hóa (Long An)
	65 mm
	
	Vị Thanh (Hậu Giang)
	68 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 02/10 đến 19h00 ngày 05/10, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to (tập trung chủ yếu vào các ngày 03-04/10); tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:
	Hà Nam (Hà Nam)
	256 mm
	
	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	323 mm

	Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
	184 mm
	
	Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)
	216 mm

	Quỳnh Lưu (Nghệ An)
	244 mm
	
	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	197 mm

	Cửa Hội (Nghệ An)
	176 mm
	
	Tân Mỹ (Quảng Bình)
	168 mm

	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	261 mm 
	
	Ninh Hòa (Khánh Hòa)
	263 mm


III. THỦY VĂN


1. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước lúc 7h00 ngày 06/10 trên sông Hồng tại Hà Nội là 3,40m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,39m.

Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng sẽ lên. Đến 7h00 ngày 07/10, mực nước tại Hà Nội có khả năng lên mức 3,45m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình dao động theo thủy triều. Đến 19h00 ngày 6/10, mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,45m.

2. Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên:
Mực nước các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên hiện đang ở mức thấp, biến đổi chậm.
3. Các sông Nam Bộ:
Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên theo triều. Mực nước cao nhất ngày 04/10, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,25m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,86m; tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang ở mức BĐ2 - BĐ3.

Dự báo: Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều. Đến ngày 09/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,5m; tại Châu Đốc lên mức 3,1m; tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn lên mức BĐ3, có nơi trên BĐ3.

IV. HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện:

Theo báo cáo ngày 06/10/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương: Trong số 166 hồ cập nhật thông tin, có 30 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, duyên hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.
2. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo ngày 05/10/2017 của Tổng cục Thủy lợi, tình hồ chứa thủy lợi tính đến ngày 05/10 như sau:

- Hồ chứa lớn: Trong tổng số 702 hồ chứa lớn khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có 109 hồ chứa xung yếu, 12 hồ có cửa van điều tiết đang vận hành xả: Núi Cốc 100 m3/s (Thái Nguyên); Vực Mấu 15 m3/s, Sông Sào 90 m3/s (Nghệ An); Lanh Ra 17 m3/s, Tân Giang 12 m3/s, Trà Co 15 m3/s, Cho Mo 10 m3/s (Ninh Thuận); Sông Quao 40 m3/s, Sông Lòng Sông 40 m3/s, Ba Bàu 14 m3/s, Núi Đất 5 m3/s (Bình Thuận); Buông Yông 10 m3/s (Đắk Lắk). 
- Hồ chứa nhỏ: Trong tổng số 5.946 hồ chứa nhỏ có 241 hồ chứa xung yếu, các hồ có cửa van điều tiết đều không vận hành xả. 

- Về sự cố Hồ Gia Hoét I: Tổng cục Thủy lợi tiếp tục phối hợp với địa phương chỉ đạo khắc phục sự cố và yêu cầu chủ đập theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước để chủ động xả nước qua tràn đảm bảo an toàn cho công trình hạ du.

V. TÌNH HÌNH THIÊN TAI

Theo báo cáo ngày 05/10/2017 của Chi cục thủy lợi tỉnh Lâm Đồng, ngày 04/10/2017 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra mưa lớn gây lũ cục bộ làm 01 người chết (bà Nguyễn Thị Đương, sinh năm 1960 tại thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, bị chết do lũ cuốn trôi khi đi qua suối), 07 nhà bị tốc mái và sập đổ 100m tường rào./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr-Phó TBTT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các Tổng cục: Thủy sản, Thủy lợi, PC thiên tai;

- Các cục: QLXDCT, Trồng trọt;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang


2

